
DANH MỤC MỨC PHẠT 

Một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc chăn thả gia súc, động vật nuôi 

(Kèm theo Kế hoạch số: 1977/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Tân Phong) 

 
 

STT Hành vi vi phạm Mức phạt Căn cứ pháp lý 

1 
Thả rông động vật nuôi trong đô thị 

hoặc nơi công cộng 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 

từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng 

 

Điểm b, khoản 1, Điều 8, Mục 1, Chương II, Nghị định số 

282/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ 

về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh trật tự an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng 

chống bạo lực gia đình 

 

2 

Để động vật nuôi gây thương tích hoặc 

gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá 

nhân khác 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng 

đến 3.000.000 đồng 

 

Điểm c, khoản 2, Điều 8, Mục 1, Chương II, Nghị định số 

282/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ 

về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh trật tự an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng 

chống bạo lực gia đình 

 

3 

Không đeo rọ mõm cho chó hoặc 

không xích giữ chó, không có người 

dắt khi đưa chó ra nơi công cộng 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng 

đến 2.000.000 đồng 

 

Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Thú y (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020); 

 

 

 

 



2 

 

DANH MỤC CHI PHÍ THỰC HIỆN KIỂM TRA, BẮT GIỮ VÀ XỬ LÝ GIA SÚC THẢ RÔNG 
(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày     /    /2026 của UBND phường Tân Phong) 

                     
 

STT Nội dung Số lượng 

 

Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) Ghi chú 

1 Tiền công thuê người bắt giữ Người 150.000đ/người/ngày 150.000đ/người/ngày 

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 

số 116/2025/NĐ-CP ngày 

05/6/2025 của Chính phủ 

2 
Kinh phí thuê xe vận chuyển gia súc 

về nơi nuôi nhốt  
Chuyến Theo giá thuê thực tế   

3 
Tiền công thuê người chăm sóc, 

trông coi, dọn vệ sinh chuồng trại  02 người/ngày 

+ Ngày làm việc: 150.000 

đồng/người/ngày 

+ Ngày nghỉ, ngày lễ, tết: 

300.000 đồng/người/ngày 

 

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 

số 116/2025/NĐ-CP ngày 

05/6/2025 của Chính phủ 

4 
Tiền mua thức ăn, nước uống cho gia 

súc: 
    

4.1 Trâu, bò 01con/ngày 100.000 100.000 100.000 

4.2 Ngựa 01con/ngày 75.000 75.000 75.000 

4.3 Dê 01con/ngày 60.000 60.000 60.000 

4.4 Chó  01con/ngày 60.000 60.000 60.000 

 

 Ghi chú: Toàn bộ chi phí do chủ gia súc chịu trách nhiệm chi trả. 
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